
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHƯỜNG ĐĂK CẤM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
(Kèm theo Công văn số:           /UBND-VX ngày      tháng 12  năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

Đối tượng tham gia : Người dân tộc thiểu số đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn Mã đối tượng :AO0053A Lương cơ sở: 2.340.000 đồng
Nguồn đóng: NSNN Tỷ lệ NSNN hỗ trợ theo quy định 100%
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Hỗ trợ thêm Thời gian tham gia
Mã số nhân viên thu Ghi chú

NSĐP Khác Từ tháng Số tháng
A B 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
I Tăng

I.1 Người tham gia

1 Y Thủy 062194000320 29/07/1994 6221477200 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

2 Y Kiểu 062193001559 10/04/1993 6221123442 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

3 Y Viêm 062306001909 12/04/2006 6221613022 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

4 A Táp 062057001899 18/02/1957 6221023114 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

5 Wen Ly Phi 062089004614 20/10/1989 6220988736 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

6 Wen Ly Phúc 062095005153 07/08/1995 6221627337 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

7 Rah Lan Ru Tơ 062199000220 02/12/1999 6221035351 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

8 A Wen Ly Phin 062097006199 20/03/1997 6221083287 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

9 Y Wen Ly Tuyên 062306001745 27/04/2006 6221057839 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

10 A Thiên Tân 062097006409 09/10/1997 6221514891 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

11 Y Vân Vi 062316008642 09/09/2016 6221540085 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

12 A Lực 062099001263 30/11/1999 6221028455 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

13 A Chi Vỹ 062218004366 10/11/2018 6221670492 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

14 Y Tuyết 062196000269 06/05/1996 6220966156 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

15 A Yoel 062089005428 24/11/1989 6221626843 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

16 Y LĂP 062196000267 09/03/1996 6221493116 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

17 Y Liên 062192003729 07/05/1992 6221702388 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

18 Y Linh 062192003083 01/01/1992 6221040809 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

19 Y Triều Anh 062319000405 10/01/2019 6221677303 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

20 Y Mỹ Phương 062319000987 22/01/2019 6221694390 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

21 A Thiên Luân 062219001118 08/02/2019 6221695643 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

22 A Bin 062219008378 18/02/2019 6221698182 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

23 A Ly Nguyễn 062219004340 14/03/2019 6221711320 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

24 Y Lanh 062319004122 04/05/2019 6221711796 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

25 A An Kiệt 062219002617 28/06/2019 6221704709 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1
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26 Y Thảo 062319006020 09/06/2019 6221829912 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

27 Y Sa Ben 062319002792 14/07/2019 6221706118 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

28 Phạm Y Phường Di 062319003395 10/08/2019 6221708917 Nữ Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

29 A Gim 062219003806 06/09/2019 6221709850 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

30 A Đại Ân 062219008598 18/09/2019 6221710799 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

31 A Lý Vương 062219006112 31/12/2019 6221729700 Nam Thôn Pleitrum-ĐăkChoăh,
phường Đăk Cấm Trạm y tế Ngô Mây 12 1

Cộng tăng: 31

II Giảm

Cộng giảm
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